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[bookmark: _Hlk184277475]PHỤ LỤC 01: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CẤU TRÚC, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  MÔN TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

I. QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Thời gian làm bài: 60 phút (Không bao gồm phần Speaking)
2. Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó tự luận không quá 30%. 
3. Số lượng câu hỏi: Không quá 40 câu/đề bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và tự luận (Không bao gồm phần Speaking). 
4. Nội dung đề kiểm tra: 
+ Đề kiểm tra Giữa kì: Gồm 04 phần: Listening, Language, Reading, Writing (Mỗi kĩ năng tối thiểu 20%).
+ Đề kiểm tra Cuối kì: Gồm 05 phần: Listening, Language, Reading, Writing, Speaking (Mỗi kĩ năng 20%).
5. Cấp độ tư duy: Kiểm tra các kỹ năng đảm bảo đủ các mức độ tư duy Biết 40%; Hiểu 30%; Vận dụng 30%.
II. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
	STT
	Kiến thức,
Kỹ năng
	Nội dung/
đơn vị kiến thức/dạng bài
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	Writing
	Writing 1
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	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ (%)
	Tổng: ...%
	Tổng: ...%
	40%
	30%
	30%
	100%



Gợi ý tham khảo một số dạng câu hỏi
	STT
	Kĩ năng
	Dạng câu hỏi

	1
	LISTENING
	- Nghe và chọn câu trả lời đúng 
- Nghe và chọn câu trả lời True/ False 
- Nghe điền từ/cụm từ vào chỗ trống
- …..

	2
	LANGUAGE
	- Chọn từ/ cụm từ đúng để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu
- Chọn từ/ cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong thông báo/ quảng cáo/… 
-….

	3
	READING
	- Đọc đoạn văn về chủ đề đã học và chọn câu/ cụm từ/ mệnh đề đúng để điền vào chỗ trống. 
- Đọc bài đọc về chủ đề đã học và chọn câu trả lời đúng.
-…

	4
	WRITING
	- Sắp xếp các câu thành 1 đoạn hội thoại/ đoạn văn/ lá thư/ email/ tin nhắn... 
- Viết lại câu giữ nguyên nghĩa câu cho sẵn.
- Viết lại câu có chứa từ cho sẵn.
- Viết đoạn văn theo chủ đề
-…


Lưu ý: 
- Các đơn vị nên vận dụng đa dạng các hình thức trắc nghiệm như: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm Đúng Sai, trắc nghiệm điền khuyết, trắc nghiệm dạng trả lời ngắn,…trong các bài kiểm tra định kì. 
-  Độ dài của bài đọc, bài viết, mức độ kiến thức … căn cứ vào chương trình của từng lớp sao cho phù hợp với năng lực học sinh. 
- Đối với lớp 12: Có thể điều chỉnh tỉ lệ điểm giữa các phần để tăng số câu hỏi, số điểm cho các phần gắn với đề thi TN THPT, nhưng vẫn đảm bảo kiểm tra đủ các kỹ năng./.



